
Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8=7/4*100 9 10

A Nông nghiệp

I Sản xuất cây lương thực

Tổng DT cây lương thực có hạt ha           11.550,0           10.920,2               94,5        10.920,2               94,5                            -                      -   

Tổng SLLT có hạt tấn           37.962,1           38.009,0             100,1        38.009,0             100,1                            -                       -   

Trong đó:

- Sản lượng thóc tấn           19.232,6           20.403,0             106,1        20.403,0             106,1                            -                       -   

- Sản lượng thóc ruộng tấn           15.852,6                   -                     -   

- Cơ cấu thóc ruộng trong TSLLT %                  41,8                   -                     -   

1 Lúa cả năm

Tổng diện tích ha            5.450,0            5.420,2              99,5         5.420,2              99,5                    -   

Tổng Sản lượng tấn          19.232,6          20.403,0            106,1       20.403,0            106,1                           -                      -   

a Lúa xuân:

 + Diện tích ha             1.100,0 1.130,0                          102,7 1.130,0                       102,7 

 + Năng suất tạ/ ha                  59,0 61,5                               104,2 61,5                            104,2 

 + Sản lượng tấn             6.490,0             6.949,5             107,1          6.949,5             107,1                            -                       -   

b Lúa mùa:

 + Diện tích ha             1.750,0 1.776,7                       101,5 1.776,7                     101,5 

 +  Năng suất tạ/ ha                  53,5 54,5                            101,9 54,5                          101,9 

 +  Sản lượng tấn             9.362,5             9.683,2             103,4          9.683,2             103,4                            -                       -   

c Lúa nương:

 + Diện tích ha             2.600,0 2.513,5                            96,7 2.513,5                       96,7 

Một số diện tích 

chuyển sang trồng cây 

mắc ca

 +  Năng suất tạ/ ha                  13,0 15,0                               115,4 15,0                          115,4 

 +  Sản lượng tấn             3.380,0             3.770,3             111,5          3.770,3             111,5                     -   

2 Cây ngô:

Tổng diện tích ha            6.100,0            5.500,0              90,2         5.500,0              90,2                    -   

Tổng sản lượng tấn          18.729,5          17.606,0              94,0       17.606,0              94,0                    -   

a Ngô vụ xuân

 + Diện tích ha             5.950,0 5.180,0                         87,1 5.180,0                       87,1 

Một số diện tích 

chuyển sang trồng cây 

mắc ca

 +  Năng suất tạ/ ha                  31,1 33,0                            106,1 33,0                          106,1 

 +  Sản lượng tấn           18.504,5           17.094,0               92,4        17.094,0               92,4 

b Ngô vụ thu

 + Diện tích ha                150,0 320,0                          213,3 320,0                        213,3 

 +  Năng suất tạ/ ha                  15,0 16,0                            106,7 16,0                          106,7 

 +  Sản lượng tấn                225,0                512,0             227,6             512,0             227,6                            -   

II Cây công nghiệp

1 Cây công nghiêp ngắn ngày:

1.1 Cây đậu tương:

Tổng diện tích ha                 30,0                 30,0            100,0              30,0            100,0                           -                      -   

Tổng sản lượng tấn                 39,0                 39,0            100,0              39,0            100,0                           -                      -   

Đậu tương vụ thu:

 + Diện tích ha                  30,0 30,0                            100,0 30,0                          100,0 

 +  Năng suất tạ/ ha                  13,0 13,0                            100,0 13,0                          100,0 

 +  Sản lượng tấn                  39,0                  39,0             100,0               39,0             100,0 

1.2 Cây lạc:

Tổng diện tích: ha               190,0               215,7            226,3            215,7            226,3                           -                      -   

Tổng sản lượng: tấn               171,0               194,1            226,3            194,1            226,3                           -                      -   

a Lạc vụ xuân:

 + Diện tích ha                  90,0 95,7                            106,3 95,7                          106,3 

 +  Năng suất tạ/ ha                    9,0 9,0                              100,0 9,0                            100,0 

 +  Sản lượng tấn                  81,0                  86,1             106,3               86,1             106,3                            -   

b Lạc vụ thu:

 + Diện tích ha                100,0 120,0                          120,0 120,0                        120,0 

 +  Năng suất tạ/ ha                    9,0 9,0                              100,0 9,0                            100,0 

 +  Sản lượng tấn                  90,0                108,0             120,0             108,0             120,0 

2 Cây công nghiệp dài ngày:

a Cây cà phê:

+ Diện tích ha                471,5 546,0                          115,8 546,0                        115,8               74,5   

+ Sản lượng cà phê nhân tấn                520,0                   -                     -   

Ước thực hiện năm 2023

Ghi chú

BIỂU SỐ 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP CHỦ YẾU 

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023

Số 

TT
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

năm 2023 
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Ước thực hiện năm 2023

Ghi chú

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023

Số 

TT
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

năm 2023 
b Cây cao su

+ Diện tích ha             1.291,9 1.291,9                       100,0 1.291,9                     100,0 

III Chăn nuôi           90.480,0           90.533,0             100,1        90.533,0             100,1 

1 Đàn trâu: Con           18.500,0 18.503,0                     100,0 18.503,0                   100,0 

2 Đàn bò: Con           18.980,0 18.985,0                     100,0 18.985,0                   100,0 

3 Đàn lợn: Con           53.000,0 53.045,0                     100,1 53.045,0                   100,1 

4 Đàn gia cầm Con         930.500,0 930.500,0                   100,0 930.500,0                 100,0 

IV Thủy sản

1 Diện tích nuôi trồng ha                295,0 295,0                          100,0 295,0                        100,0 

2 Tổng sản lượng tấn                443,0                443,0             100,0             443,0             100,0 

a Sản lượng nuôi trồng tấn                430,0 430,0                          100,0 430,0                        100,0 

b Sản lượng khai thác tấn                  13,0 13,0                            100,0 13,0                          100,0 

V Lâm nghiệp

1 Trồng rừng tập trung: ha                200,0                   -                     -   

- Trồng rừng phòng hộ: ha                  50,0 70,0                            140,0 70,0                          140,0 

- Trồng cây lâm sản ngoài gỗ ha

- Trồng rừng thay thế ha 20,0                20,0              

- Trồng rừng sản xuất ha                  50,0                  50,0             100,0               50,0             100,0 

- Diện tích cây mắc ca ha             1.666,1 2.588,1                       155,3 2.588,1                     155,3 

Trong đó: Trồng mới                100,0 980,0                             980,0 980,0                          980,0 

2 Khoán bảo vệ rừng ha           44.186,4                   -                     -   

3 Khoanh nuôi tái sinh rừng ha             6.426,0             6.426,0             100,0          6.426,0             100,0 

3.1 KNTS năm thứ nhất (mới)-các xã ha                250,0                250,0             100,0             250,0             100,0 

3.2 KNTS chuyển tiếp (năm 2,3,4,5) ha             6.176,0             6.176,0             100,0          6.176,0             100,0 

- UBND các xã ha             5.740,6             5.740,6             100,0          5.740,6             100,0 

- Ban QLRPH huyện ha                435,4                435,4             100,0             435,4             100,0 

4 Độ che phủ rừng %                  40,0                   -   40,0                          100,0 
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Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Giải trình lý 

do không đạt 

KH giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DÂN SỐ TRUNG BÌNH  Người 93.810 93.530            99,7

Trong đó: Nữ 46.390              46.256 99,7

          - Dân số thành thị  Người 8.610 8.564              99,5

          - Dân số nông thôn  Người 85.200 84.966            99,7

I  Lao động việc làm

1  Tổng số người trong độ tuổi LĐ  L.Động 56.380 56.013 99,3 56.380            100,0

  Tỷ lệ so với dân số %               60,1 59,9 99,7 100,0 100,0

2  Số LĐ được tạo việc làm mới trong năm  L.Động 1.000 714,0 71,4 1000,0 100,0

3 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên  L.Động 45.216 55.389 122,5 55.389            122,5

  Tỷ lệ so với dân số %               48,2 59,2 122,8 59,2 122,8

4 Đào tạo nghề

 - Sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng  Người 1.150

 Tr.đó: Dạy nghề cho LĐ nông thôn  Người 1.000 790 79,0 1000,0 100,0

II Chăm sóc và bảo vệ trẻ em

1 Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Người 615                     725 117,9 725                 117,9

2
Tổng số TE có HCĐBKK được hưởng trợ cấp tại 

cộng đồng
Người 2.000                   2.887 144,4 2.890              144,5

3 Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Xã, TT 15  15 100,0 15                   100,0

4
Số trẻ em không nơi nương tựa được nhận nuôi 

dưỡng tại cộng đồng
Trẻ 82  90 109,8 95                   115,9

III Các vấn đề xã hội

III.1 Trật tự an toàn xã hội  

1  Số người được cai nghiện Đối tượng 35 35 100,0 35,0 100,0

III.2 Giảm nghèo

Mục tiêu theo chuẩn nghèo GĐ 2021-2025

1 Tổng số hộ cuối năm  Hộ 19.476 19.476 100,0

2 Số hộ nghèo đầu kỳ theo chuẩn Quốc gia  Hộ 8.020 8.020 100,0

3 Số hộ nghèo cuối kỳ theo chuẩn Quốc gia  Hộ 6.830 6.830 100,0

 - Tỷ lệ hộ nghèo % 35,07 35,07 100,0

4 Số hộ thoát nghèo  Hộ 1.210 1.210 100,0

5 Số hộ tái nghèo, phát sinh nghèo  Hộ 20 20 100,0

6 Số hộ cận nghèo  Hộ 2.337 2.337 100,0

 - Tỷ lệ hộ cận nghèo % 12,00 12,00 100,0

7 Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số % 41,05 41,05 100,0

IV  Bảo hiểm xã hội

1 Đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc Người 5.534                   3.978 71,9                3.978 71,9

Số người tham gia BHXH bắt buộc Người 5.257                   3.666 69,7                3.800 72,3

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH bắt buộc
% 11,63 6,62 56,9 6,86 59,0

2 Đối tượng thuộc diện tham gia BHXH thất nghiệp Người 4.294                   3.485 81,2                3.485 81,2

 - Số người tham gia BHXH thất nghiệp Người 4.171                   2.981 71,5                3.370 80,8

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH thất nghiệp
% 9,22                    5,38                 58,3                   6,1 66,0

3 Đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện Người 52.002 52.002 100 52.002 100

 - Số người tham gia BHXH tự nguyện Người 2.897                   2.161 74,6                2.500 86,3

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH tự nguyện
% 6,41                      3,9 60,9 4,5 70,4

BIỂU SỐ 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM, BẢO VỆ TRẺ EM, CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ ĐÀO 

TẠO NGHỀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023

 Đơn vị tính 
 Số 

TT 
 CHỈ TIÊU

Kế hoạch 

năm 2023 Ghi chú

Ước thực hiện năm 2023

Lượng người đi 

làm khỏi địa 

bàn trên 6 

tháng tăng.

Quy định của 

nghành thống 

kê: Không 

thống kê nhân 

khẩu không có 

mặt trên địa 

bàn trên 6 

tháng

 Cuối năm mới thực hiện rà soát 

KH giao cao 

hơn số liệu 

thực tế rà soát 

tại huyện
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Kế hoạch
Kết quả 

thực hiện

So sánh

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao
Kế hoạch

Kết quả 

thực hiện 9 

tháng đầu năm

So sánh

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SỐ HỌC SINH CÓ MẶT ĐẦU NĂM HỌC Người               28.025               27.778                   99,1               27.633               27.380                   99,1 

I GIÁO DỤC MẦM NON

1 Tổng số trẻ mầm non Cháu                  8.001                  8.068                 100,8                  7.743                  7.493                   96,8 

- Số cháu vào nhà trẻ Cháu                  2.533                  2.526                   99,7                  2.475                  2.130                   86,1 

- Số học sinh mẫu giáo Trẻ                  5.468                  5.542                 101,4                  5.268                  5.363                 101,8 

- Số trẻ 5 tuổi Trẻ                  1.935                  1.945                 100,5                  1.819                  1.801                   99,0 

2 Tổng số lớp và nhóm trẻ lớp                     307                     306                   99,7                     300                     301                 100,3 

- Số nhóm trẻ Nhóm 96                       98                 102,1 96                       99                 103,1 

- Số lớp mẫu giáo Lớp                     211                     208                   98,6                     204                     202                   99,0 

- Số lớp 5 tuổi lớp                     123                     122                   99,2                     118                     119                 100,8 

3 Các tỷ lệ huy động

- Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp/dân số độ tuổi % 77,4 79,3 102,5 78,0 78,9 101,2

- Tỷ lệ trẻ mầm non là nữ % 47,9 48,6 101,4 48,1 48,4 100,7

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 6,2 5,2 119,5 6,2

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi % 7,5 6,5 114,8 7,5

- Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi ra lớp % 52,5 53,9 102,6 53,0 53,0 100,0

- Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp % 99,8 99,9 100,1 99,8 99,9 100,1

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp % 99,8 100,0 100,2 99,8 99,8 100,0

II GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1 Tổng số học sinh phổ thông HS               20.024               19.710                   98,4 
 Do HS chuyển đi học 

tại địa phương khác 
              19.890               19.887                 100,0 

Trong đó: Học sinh bán trú HS                  6.077                  5.978                   98,4 

 Do được đầu tư hạ 

tầng giao thông nên 

một số bản HS không 

được hưởng chế độ 

                 6.757                  5.299                   78,4 

 Do được đầu tư hạ 

tầng giao thông nên 

một số bản HS 

không được hưởng 

chế độ 

Đơn vị 

tính
Ghi chú

BIỂU SỐ 03

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Số 

TT
CHỈ TIÊU

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
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Kế hoạch
Kết quả 

thực hiện

So sánh

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao
Kế hoạch

Kết quả 

thực hiện 9 

tháng đầu năm

So sánh

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

Đơn vị 

tính
Ghi chú

Số 

TT
CHỈ TIÊU

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

2 Tổng số lớp lớp                     681                     670                   98,4 

 Do thực hiện sắp xếp 

lại quy mô lớp học 

(tăng số HS/lớp) 

                    677                     674                   99,6 

 Do thực hiện sắp 

xếp lại quy mô lớp 

học (tăng số HS/lớp) 

3 Các tỷ lệ huy động

Tỉ lệ học sinh nữ/tổng số HS %                    47,5                    47,8                 100,6                    47,6                    47,6                 100,0 

Tỉ lệ HS đúng độ tuổi %                    97,2                    97,2                 100,0                    97,0                    97,0                 100,0 

Tỉ lệ HS bỏ học %                      0,6                      0,7                   86,4                      0,6                       -   

Tỉ lệ HS lưu ban %                      0,3                      0,2                 216,0                      0,8                       -   

3.1 Tiểu học

* Tổng số học sinh HS               10.345               10.336                   99,9                  9.976                  9.976                 100,0 

- Học sinh bán trú HS                  2.227                  2.511                 112,8                  2.694                  2.305                   85,6 

* Tổng số lớp lớp                     415                     408                   98,3                     403                     402                   99,8 

- Tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 % 99,8 100                 100,2 99,8 99,8                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi học tiểu học % 99,7 99,7                 100,0 99,7 99,7                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học % 101,3 99,8                   98,5 99,8 99,8                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh % 49,0 48,0                   98,0 49,0 49,0                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,0 0,0

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,1 0,1                 100,0 0,1

- Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu 

học
% 100 100                 100,0 100

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học % 99,0 99                 100,0 99,1

3.2 Trung học cơ sở 

* Tổng số học sinh HS                  7.204                  7.108                   98,7                  7.488                  7.488                 100,0 

- Học sinh bán trú HS                  2.600                  2.441                   93,9                  2.713                  2.302                   84,9 

* Tổng số lớp lớp                     205                     202                   98,5                     212                     210                   99,1 

- Tỷ lệ học sinh 11 tuổi vào lớp 6 % 98,6 99,2                 100,6 98,8 98,8                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học THCS % 97,5 98,7                 101,2 98,7 98,7                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh % 47,2 47,8                 101,3 47,2 47,8                 101,3 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,5 0,1                 500,0 0,5                       -   

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,2 0,17                 117,6 0,2                       -   

- Tỷ học sinh tốt nghiệp THCS % 99,8 100                 100,2 99,8                       -   

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp THCS % 90,0 90,0                 100,0 90,0                       -   
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Kế hoạch
Kết quả 

thực hiện

So sánh

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao
Kế hoạch

Kết quả 

thực hiện 9 

tháng đầu năm

So sánh

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

Đơn vị 

tính
Ghi chú

Số 

TT
CHỈ TIÊU

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

3.3 Trung học phổ thông %

* Tổng số học sinh HS                  2.475                  2.266                   91,6                  2.426                  2.423                   99,9 

Tr. đó: + Học sinh các trường DTNT 385 385                 100,0 385 385                 100,0 

            + Học sinh bán trú HS                  1.250                  1.026                   82,1                  1.350                     692                   51,3 

* Tổng số lớp lớp 61 60                   98,4 62 62                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh 15 tuổi vào lớp 10 % 79,6 77,48                   97,3 
Do HS chuyển sang 

học nghề
79,6 77,5                   97,4 

Do HS chuyển sang 

học nghề

- Tỷ lệ h/sinh 15-18 tuổi học THPT và tương đương % 72,7 72,7                 100,0 72,8 72,8                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh % 43,0 46,8                 108,8 43,0 43,0                 100,0 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 3,2 4,44                   72,1 
Do 126 học sinh THPT 

bỏ học
3,2                       -   

 Cụ thể số HS bỏ học 

tại các trường THPT: 

Thị trấn (70), Mùn 

Chung (30), Trung 

tâm GDNN-GDTX 

(18), Quài Tở (6), 

DTNT (2) 

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 1,6 0,75                 213,3 1,6                       -   

- Tỷ học sinh tốt nghiệp THPT % 97 99,4 102,5 97                       -   

III BỔ TÚC VĂN HÓA

Học sinh PCGDTH-XMC H/Sinh                     131                     243                 185,5                     117                     336                 287,2 

- Học sinh bổ túc THPT H/Sinh                     100                     124                 124,0                     100                     128                 128,0 

IV PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XÓA MÙ CHỮ

Tổng số xã Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

1 Số xã đạt chuẩn PC GDMN cho trẻ 5 tuổi Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

2 Số xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 1 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

3 Số xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 2 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

4 Số xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 3 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

5 Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

6 Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

7 Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 Xã 18 18                 100,0 18 18                 100,0 

8 Số xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 

9 Số xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 Xã 19 19                 100,0 19 19                 100,0 
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Kế hoạch
Kết quả 

thực hiện

So sánh

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao
Kế hoạch

Kết quả 

thực hiện 9 

tháng đầu năm

So sánh

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

Đơn vị 

tính
Ghi chú

Số 

TT
CHỈ TIÊU

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

V CƠ SỞ GIÁO DỤC 66 67                 101,5 67 67                 100,0 

1 Trường Mầm non Trường 23 24                 104,3 24 24                 100,0 

Tr. đó:  - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 20 21                 105,0 21 21                 100,0 

             - Trường MN tư thục "

2 Các trường phổ thông                       42                       42                 100,0                       42                       42                 100,0 

Tr.đó: - Trường PT DTNT huyện " 1 1                 100,0 1 1                 100,0 

           - Tổng số trường đạt chuẩn QG "                       37                       36                   97,3 

 Do không đề nghị 

đánh giá ngoài trường 

TH Nà Tòng (Hiện đã 

chuyển thành trường 

PTDT bán trú TH Nà 

Tòng) 

                      36                       36                 100,0 

           - Trường PTDTBT "                       10                       10                 100,0                       11                       10                   90,9 

2.1 Trường Tiểu học Trường 21 21                 100,0 21 21                 100,0 

Tr. đó:  - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 20 19                   95,0 19 19                 100,0 

           - Trường PTDTBT " 4 4                 100,0 5 4                   80,0 

2.2 Trường THCS Trường 17 17                 100,0 17 17                 100,0 

Tr. đó: - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 15 15                 100,0 15 15                 100,0 

           - Trường PTDTBT " 6 6                 100,0 6 6                 100,0 

           - Trường THCS " 0

2.3 Trường THPT " 4 4                 100,0 4 4                 100,0 

Tr. đó:  - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 2 2                 100,0 2 2                 100,0 

3 Trung tâm GDNN-GDTX 1 1                 100,0 1 1                 100,0 

VI
Bổ sung một số chỉ số liên quan đến Phát triển trẻ thơ 

toàn diện

1
Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non được tập 

huấn về tư vấn dinh dưỡng và tâm lý cho trẻ
Người 598 582                   97,3 598 598                 100,0 

2 Số nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nghề nấu ăn Người 30 62                 206,7 30 62                 206,7 

3 Số điểm trường mầm non có nhà vệ sinh hợp vệ sinh
Điểm 

trường
97 96                   99,0 96 96                 100,0 

4 Số điểm trường mầm non có nguồn nước sử dụng hợp vệ sinh
Điểm 

trường
97 96,0                   99,0 96 96                 100,0 

5
Số nhóm/lớp mầm non có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối 

thiểu theo quy định

Điểm 

trường
285 286,0                 100,4 285 286                 100,4 
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Kế hoạch
Kết quả 

thực hiện

So sánh

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao
Kế hoạch

Kết quả 

thực hiện 9 

tháng đầu năm

So sánh

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

Đơn vị 

tính
Ghi chú

Số 

TT
CHỈ TIÊU

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

6
Số điểm trường mầm non có 05 loại đồ chơi ngoài trời trở lên 

trong danh mục quy định

Điểm 

trường
87,0 111,0                 127,6 112 118                 105,4 

VII
Các chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số

1 Tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học (%) % 99,8 99,8                 100,0 99,8 99,8                 100,0 

2 Tỷ lệ người DTTS hoàn thành chương trình  tiểu học (%) % 99,8 100                 100,2 99,8 100                 100,2 

3
Tỷ lệ người DTTS biết chữ  trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 60 

tuổi (%)
% 94,8 96,1                 101,4 96,3 96,3                 100,0 

4
Tỷ lệ nữ người DTTS biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi 

(%)
% 92,2 92,2                 100,0 92,3 92,3                 100,0 

5 Tỷ lệ học sinh nữ DTTS ở cấp tiểu học, THCS, THPT (%) % 48,3 48,3                 100,0 48,5 48,5                 100,0 
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Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Giải trình lý do 

không đạt KH giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I  Chỉ tiêu hoạt động

1  Tỷ lệ TE<1 tuổi TCĐĐ các loại Vắc xin %                 95,1 74,9 78,8 95,1                100,0 

2
 Tỷ lệ PN đẻ được khám thai 4 lần/3 kỳ thai nghén (T37/2019 /TT-

BYT ngày 30/12/2019)
%                 75,0 85,7 114,3 85,7                114,3 

Tỷ lệ phụ nữ DTTS được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 kỳ thai 

nghén
%                 74,0 85,2 115,1 85,1                115,0 

3  Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng UV2+ %                 95,1 76 79,4 95,1                100,0 

4  Tỷ suất tử vong TE dưới 1 tuổi %o                 17,0 16,8 101,3 17,0                   100 

Tỷ suất tử vong trẻ em DTTS dưới 1 tuổi trên 1000 trẻ DTTS đẻ 

sống 
%o                 18,0 17,4 103,4 17,6                102,3 

5  Tỷ suất tử vong TE dưới 5 tuổi %o                 25,0 24,3 102,9 25,0                   100 

Tỷ suất tử vong trẻ em DTTS dưới 5 tuổi trên 1000 trẻ DTTS đẻ 

sống 
%o                 25,5 25,2 101,2 25,0                102,0 

6  Tỷ lệ trẻ sơ sinh dưới 2500 gr %                   4,0 4,0 100 4,0                   100 

7  Tỷ lệ trẻ nhỏ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu %                 44,1 45,2 102,5 45,2                102,5 

8  Tỷ lệ TE dưới 5 tuổi SDD (cân nặng/tuổi) %                 14,7 14,7 100 14,7                   100 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi %                 15,5 15,4 100,6 15,4                100,6 

9  Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) %                 28,6 29,3 97,6 29,3                  97,6 

Để giảm tỷ lệ thấp còi do tuổi còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố và 

cần nhiều thời gian và sự phối 

hợp của các ban nghành đoàn thể 

trong công tác truyền thông.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi %                 30,9 30,7 100,7 30,7                100,7 

10
Tỷ lệ các ca sinh của phụ nữ DTTS được cán bộ y tế đã qua đào 

tạo đỡ 
%                 79,9 77,3 96,7 77,3                  96,7 

Tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế đạt thấp

II  Cơ sở cung cấp dịch vụ y tế                 21,0 21,0 100 21,0                   100 

* Tuyến tỉnh

1 Khu điều trị bệnh nhân phong Cơ sở                      1 1,0 100 1,0                   100 

* Tuyến huyện, xã                    20 20 100 20,0                   100 

1  TTYT các huyện (thực hiện đa chức năng) BV                      1 1 100 1,0                   100 

2  Phòng khám đa khoa khu vực PK

3  Trạm y tế xã, thị trấn Trạm                    19 19 100 19                   100 

4  Tỷ lệ xã có trạm y tế (có tổ chức bộ máy trạm y tế) %               100,0 100 100 100                   100 

III  Tổng số giường bệnh toàn huyện Giường                  312 312 100 312                   100 

 Trong đó: Giường Quốc lập Giường                  255 255 100 255                   100 

 Tỷ lệ giường bệnh Quốc lập /vạn dân 1/10.000                 27,2 27,42 100,9 27,4                100,9 

1  Giường bệnh tuyến tỉnh Giường                    20 20 100 20                   100 

 -  Khu điều trị bệnh nhân phong Giường                    20 20 100 20                   100 

2  Giường bệnh TTYT huyện: Giường                  235 235 100 235                   100 

 -  Giường bệnh Bệnh viện huyện Giường                  235 235 100 235                   100 

 -  Giường bệnh PKĐKKV Giường 0,0

 -  Giường bệnh trạm y tế xã (3 giường lưu/trạm) Giường                    57 57 100 57,0                   100 

IV  Nhân lực y tế

1 Số bác sỹ Bác sỹ                    76 76 100 76                   100 

 Tỷ lệ Bác sỹ/ vạn dân 1/10.000                   8,1 8                                    100,3 

2 Số Dược sỹ Đại học Người                    18 17 94,4 17                  94,4 

 Tỷ lệ Dược sỹ đại học/ vạn dân 1/10.000                   1,9                    1,8                  94,7 

3 Số xã có Bác sỹ xã                    19 19 100 19                   100 

 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động %                  100 100 100 100                   100 

4 Số xã có NHS hoặc YSSN xã                    19 19 100 19                   100 

 Tỷ lệ xã có NHS hoặc YSSN %               100,0 100 100 100                   100 

5 Số bản có Nhân viên y tế thôn bản Người                  110 110 100 110                   100 

 Tỷ lệ bản có Nhân viên y tế thôn bản (theo QĐ 17/2020  /UBND 

ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh)
%                 99,1 99,1 100 99,1                   100 

V Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

 -  Xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011-2020 Xã                    18 

Thực hiện rà soát, xây dựng xã 

đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

mới 

- Xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 Xã                      5 5                100,0 

 -  Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã %                 26,3 26,3                100,0 

#REF!

BIỂU SỐ 04

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023

Số 

TT
 CHỈ TIÊU

1 dược sỹ đại học mới chuyển 

công tác

Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2023

(Cơ quan rà 

soát lại theo 

QĐ 2129/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2023 

của UBND 

huyện TG)

Ước thực hiện năm 2023

Ghi chú
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Kết quả thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023

Số 

TT
 CHỈ TIÊU

Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2023

(Cơ quan rà 

soát lại theo 

QĐ 2129/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2023 

của UBND 

huyện TG)

Ước thực hiện năm 2023

Ghi chúVI  Dân số 

1  Dân số trung bình Người             93.810 93.530                             99,7 

2  Dân số phân theo giới tính

 - Dân số nam Người             47.420 47.274                             99,7 

    Tỷ lệ so với tổng dân số %                 50,5 50,5                               100,0 

 - Dân số nữ Người             46.390 46.256                             99,7 

    Tỷ lệ so với tổng dân số %                 49,5 49,5                               100,0 

3  Dân số phân theo thành thị, nông thôn

 - Dân số thành thị Người               8.610 8.564                               99,5 

    Tỷ lệ so với tổng dân số %                   9,2 9,2                                   99,8 

 - Dân số nông thôn Người             85.200 84.966                             99,7 

    Tỷ lệ so với tổng dân số %                 90,8 91                                  100,0 

VII Số người tham gia Bảo hiểm y tế Người             93.718 90.858               96,9 92.871                             99,1 

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế %                 99,9 99,3                                 99,4 

Cuối năm mới thực hiện rà soát
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Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

Kết quả

thực hiện 

So sánh 

với KH

(%)

1 2 3 4 5 6 =5/4*100 7 8=7/4*100 10

A Lĩnh vực Văn hóa - Gia đình

I Phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa

1  Số gia đình đạt tiêu chuẩn VH Hộ GĐ 14.250 14.250 100

 Tỷ lệ GĐ đạt chuẩn VH chiếm trong tổng số gia đình toàn 

huyện
% 73,0 73 100

2  Số khối, bản đạt tiêu chuẩn VH Khối, bản 145 145 100

 Tỷ lệ  khối, bản đạt VH chiếm trong tổng số khối, bản toàn 

huyện
% 81,9 81,9 100

3  Số cơ quan, đơn vị, DN đạt tiêu chuẩn văn hóa

Cơ quan, 

đơn vị, 

DN

129 129 100

 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị DN, trường học đạt VH chiếm trong 

tổng số cơ quan, đơn vị, trường học toàn huyện
% 97,7 97,7 100

4  Số xã đạt chuẩn VH nông thôn mới Xã 14 14 100

 Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới % 77,8 77,8 100

5  Số thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị TT 1 1 100

 Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị % 100 100 100

II Lĩnh vực gia đình

1
Số BCĐ mô hình PCBLGĐ được thành lập tại các xã, thị trấn 

(nhân rộng mô hình PCBLGĐ)
BCĐ 19 19 100 19 100

 Tỷ lệ xã, thị trấn có ban chỉ đạo mô hình phòng chống bạo 

lực gia đình 
% 100 100 100 100

2 Số  CLB gia đình phát triển bền vững tại các khối, bản. CLB 163 163 100 163 100

 Tỷ lệ khối, bản có câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững % 92,1 92,1 92,1 100

3
 Tỷ lệ gia đình được tuyên truyền phổ biến các luật có liên 

quan đến lĩnh vực gia đình
% 100 100 100

III Phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

1 Nhà văn hóa huyện Nhà 1 1 100 1 100

2 Nhà thư viên Nhà 1 1 100 1 100

 Tổng số xã, thị trấn Xã, TT 19 19 100 19 100

3  Số xã, thị trấn có Nhà văn hóa, thể thao Xã, TT 13 13 100 13 100

 Tỷ lệ xã, thị trấn có nhà VH-TT % 68,4 68,4 68,4 100

4  Số khối, bản có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng Khối, bản 68 68 100 68 100

 Tỷ lệ khối, bản có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng % 38,4 38,4 38.4 100

B Lĩnh vực Thể dục, thể thao

* Thể thao quần chúng

1
 Số người tham gia luyện tập thường xuyên ít nhất 01 môn thể 

thao
Người 29.984 29.500 98,3 29,984 100

 Tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên  ít nhất 01 môn 

thể thao trong tổng dân số toàn huyện
% 31,0 30,7 31,0 100

2 Số gia đình được công nhận gia đình thể thao Gia đình 4.090 4.000 97,7 4.090 100

Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình thể thao 

trong tổng số hộ gia đình toàn thuyện
% 21,0 20,9 21,0 100

3  Số câu lạc bộ thể thao cơ sở CLB 63 61 96,8 63 100

BIỂU SỐ 05

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, THỂ THAO 

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 Số 

TT
 CHỈ TIÊU

Kế hoạch 

năm 2023

(Cơ quan rà 

soát lại theo 

QĐ 2129/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2023 

của UBND 

huyện TG)

Đơn vị 

tính

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023

Ghi chú

Ước thực hiện năm 2023

Cuối năm mới thực hiện bình xét
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